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A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 21.959.761.000 14.998.464.000 6.961.297.000 22.295.287.918 15.038.767.000 7.256.520.918 101,53 100,27 104,24
Trong đó 

1 Chi công tác AN-QP 486.435.500 486.435.500 482.409.690 482.409.690 99,17 99,17
2 Chi giáo dục 0 0

3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0

4 Chi y tế 5.000.000 5.000.000 4.400.000 4.400.000 88,00 88,00
5 Chi văn hóa, thông tin 18.200.000 18.200.000 17.858.100 17.858.100 98,12 98,12
6 Chi phát thanh, truyền thanh 0 0
7 Chi thể dục thể thao 1.749.832.000 1.686.832.000 63.000.000 1.748.752.000 1.686.832.000 61.920.000 98,29 98,29
8 Chi bảo vệ môi trường 48.000.000 48.000.000 47.360.000 47.360.000 98,67 98,67
9 Chi các hoạt động kinh tế 12.902.672.000 12.311.632.000 591.040.000 12.823.219.000 12.311.632.000 511.587.000 86,56 86,56

10
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 
6.269.565.000 1.000.000.000 5.269.565.000 6.203.792.089 999.996.000 5.203.796.089 98,75 98,75

11 Chi cho công tác xã hội 314.922.000 314.922.000 309.605.450 309.605.450 98,31 98,31
12 Chi khác 43.134.500 43.134.500 42.537.000 42.537.000 98,61 98,61
13 Dự phòng 122.000.000 122.000.000 122.000.000 122.000.000 100,00 100,00
14 Chi chuyển giao ngân sách 76.485.589 76.485.589

15
Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 

sau
0 416.869.000 40.307.000 376.562.000

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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